
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC LỤC YÊN

Số:              /CV-TTYT
V/v Cung cấp dịch vụ May quần áo Blouse,  
ga giường, chăn, gối, săng, ... phục vụ công 
tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực 

Lục Yên năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Yên, ngày           tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

         Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hoá, dịch tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; 
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật 
đấu thầu;Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy 
định về trang phục y tế;

Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
cung cấp dịch vụ May quần áo Blouse, ga giường, chăn, gối, săng, … phục vụ 
công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên năm 2026 với nội dung 
cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LỤC YÊN.
Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 Bà: Lê Lã Duyên - Chức vu Trưởng Phòng Điều dưỡng -CTXH.
Số điện thoại: 0915.508.292   Email: leladuyenlyyb@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Điều dưỡng-CTXH - Trung tâm Y tế khu 

vực Lục Yên, Thôn 9, xã  Lục Yên, tỉnh Lào Cai và nhận qua email: 
leladuyenlyyb@gmail.com



4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 5 năm 2026 đến trước 
17h ngày 29 tháng 5 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 

5 năm 2026.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Mua Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng năm 2026 (chi tiết tại phụ lục 1 

kèm theo).
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên 
Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
3. Thời gian thực hiện: 90 ngày.
4. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản, theo số lượng thực 

tế phát sinh của hàng hoá kể từ ngày hai bên ký kết biên bản bàn giao và nghiệm 
thu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà cung cấp. Xin chân 
thành cảm ơn./.
khám chữa bệnh đến các khoa 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PĐD.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Thành



PHỤ LỤC 01
QUY CÁCH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XIN BÁO GIÁ THEO DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT  Ngày      tháng 5 năm 2026 của 
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

STT Danh mục 
hàng hóa

Mô tả yêu cầu về quy cách và 
các thông tin về kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

tính

Địa điểm 
cung cấp dịch 

vụ

Dự kiến 
ngày 
hoàn 
thành 

dịch vụ 

(1) (2) (5) (4) (6) (7)

1
Quần áo 
Blouse - 
mùa đông

- Chất liệu: Kate fore loại 
I, màu trắng và in logo 
đơn vị trên ngực trái.
 - Áo blouse cổ bẻ Danton, 
cài cúc giữa, chiều dài áo 
ngang gối, kiểu dài tay 
hoặc ngắn tay, phía trước 
có 3 túi, có khuy cài biển 
tên và in Logo đơn vị trên 
ngực trái, phía sau xẻ giữa 
tới ngang mông.
 - Quần: Màu trắng; Kiểu 
dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi 
sau.
- Xuất xứ: Việt Nam

8 Bộ

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60

2
Quần áo 
Blouse - 
mùa hè

- Chất liệu: Bằng vải Kate 
Silk lon Mỹ, cộc tay, màu 
trắng và in logo đơn vị 
trên ngực trái. 
- Áo blouse cổ bẻ Danton, 
cài cúc giữa, chiều dài áo 
ngang gối, kiểu dài tay 
hoặc ngắn tay, phía trước 
có 3 túi, có khuy cài biển 
tên và in Logo đơn vị trên 
ngực trái, phía sau xẻ giữa 
tới ngang mông.
 - Quần: Màu trắng; Kiểu 
dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi 
sau.  
- Xuất xứ: Việt Nam

135 Bộ

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60

3 Quần áo 
kỹ thuật 

- Chất liệu: Kate for loại I, 
Màu xanh sẫm. 1 Bộ Trung tâm 

Y tế khu 60



viên 
trang 
thiết bị

 - Áo ngắn tay, có nẹp cầu 
vai, tay lơ vê, 2 túi có nắp, 
có khuy cài biển tên và in 
Logo đơn vị trên ngực trái.
 - Quần: Cùng màu với 
màu áo, quần âu 2 ly, có 1 
túi sau. 
- Xuất xứ: Việt Nam                 

vực Lục 
Yên

4

Quần áo 
hành 
chính 
(Nam, 
Nữ)

 - Áo: Màu sáng; Chất 
liệu: Kate Silk; Kiểu dáng: 
Áo sơ mi dài tay hoặc 
ngắn tay. 
- Quần: Bằng vải tuyết 
mưa, sẫm màu; Quần âu 
hai ly, 2 túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau.  
- Xuất xứ: Việt Nam

17 Cái

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày

5

Quần áo 
bệnh 
nhân 
(màu 
xanh)

- Chất liệu: Kate Silk
- Trang phục gồm: quần, 
áo; in logo đơn vị và tên 
bên ngực trái.
- Kiểu dáng: Theo quy 
định tại Thông tư 
45/2015/TT-BYT ngày 
30/11/2015.
- Xuất xứ: Việt Nam

50 Bộ

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày

6

Ga 
giường 
(màu 
xanh)

- Chất liệu: Vải kaki loại I, 
- Kích thước: 90cm x 
190cm 
- Xuất xứ: Việt Nam 

20 Cái

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày

7

Chăn hè 
(màu 
xanh)

- Chất liệu vải kaki loại I, 
- Kích thước: 1,6m x 2m). 
- Xuất xứ: Việt Nam

20 Cái

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày

8

Gối (Vỏ 
+lõi) màu 
xanh

- Chất liệu vải kaki loại I
- Lõi gối bông tiêu chuẩn
- Xuất xứ: Việt Nam

20 Cái

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày

9

Săng gói 
dụng cụ 
(màu 
xanh) 
trần 2 lớp

- Chất liệu vải kaki loại I
- Kích thước: 80cm x 
100cm).
- Xuất xứ: Việt Nam

16 Cái

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày



10

Săng 
vuông 
(màu 
xanh)

- Chất liệu vải kaki loại I
- Kích thước: 50cm x 
50cm). 
- Xuất xứ: Việt Nam

40 Cái

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày

11

Săng có 
lỗ (màu 
xanh)

- Chất liệu vải kaki loại I
- Kích thước: 80cm x 
100cm (ĐK lỗ 10cm). 
- Xuất xứ: Việt Nam

10 Cái 

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày

12

Săng trải 
xe tiêm 
(màu 
xanh)

- Chất liệu vải kaki loại I
- KT: 80cm x 60cm 
- Xuất xứ: Việt Nam

4 Cái

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Lục 

Yên

60 ngày



PHỤ LỤC 02
MẪU CUNG CẤP BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT  ngày         tháng 5 năm 2026 của 
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi 
tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng 
tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 
danh] báo giá cho May quần áo Blouse, ga giường, chăn, gối, săng, ... phục vụ công tác chuyên 
môn tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan:
2. Danh mục hàng hóa:

STT Danh mục hàng hóa
Mô tả yêu cầu về quy 

cách và các thông tin về 
kỹ thuật

Số 
lượng

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá     
( Đã bao 
gồm thuế)

Thành 
tiền

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2026 
4. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 
không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 
về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 
hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và 
các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu 
tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa thực tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột 
“Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của 
hàng hóa  tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục hàng hóa”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng 
nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp 
đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho 
các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa 
hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải 
tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam 
để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này 
được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 
(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và 
thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư 
sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 
phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo 
giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên 
danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 
xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu 
của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay 
mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh 
truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để 
gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá 
và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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